
Stt Mã hàng Khối lượng thực (g) Thành tiền (đồng)

1 0695 400 12,560

2 0494 400 15,520

3 N0966 200 1,480

4 0522 200 8,800

5 0004 1,800 46,080

6 0120 50 3,150

7 0164 50 4,410

10 N0956 400 19,800

11 0087 300 18,900

12 0118 100 2,730

13 0158 50 5,935

14 0108 100 3,890

15 N0754 50 1,420

16 N0770 400 74,360

17 0414 300 47,250

18 0121 100 3,570

19 0209 100 23,100

20 0165 50 3,205

21 0286 1,200 441,000

22 N0821 200 16,133

23 0136 600 23,940

24 0424 300 92,940

25 0214 1,000 50,400

27 N0830 30 12,870

Trường MN Định An Thứ tư, ngày 12/11/2025

HÓA ĐƠN ĐI CHỢ

Bữa ăn: Sáng - Trưa - Xế (Sáng - Trưa - Phụ - Xế) Thực đơn:

Độ tuổi: Nhà trẻ (18 – 36 tháng) Sáng: Bún ốc, thịt heo, cà chua, sả cây, khèo 

nèo, húng quế, cà ri hạt, hành lá, ngò rí, giá

- Uống sữa Netsure

Trưa: Cơm trắng

- Thịt bò om nấm hương, ngò gai, hành tây, 

ngò rí

- Canh mướp nấu tôm tươi, đậu hủ non, ngò 

rí, hành lá

Xế: Nước cam

Xế chiều: Súp cá hồi, khoai lang, bắp mỹ, 

nấm tuyết, trứng gà, bột năng, ngò rí, hành lá

Số trẻ: 34

Số tiền mỗi trẻ: 37,000

Tên thực phẩm Đơn giá (đồng/100g)

* CHỢ

Dầu thực vật Tường An 3,140

Đường cát 3,880

Muối Iot 740

Nước mắm cá (loại đặc biệt) 4,400

Bún gạo 3 Cây dừa 4,950

Gạo tẻ máy 2,560

Hành lá (hành hoa) 6,300

Rau mùi (ngò rí) 8,820

Cà chua 6,300

Giá đậu xanh 2,730

Rau húng 11,870

Bạc hà (Dọc mùng) 3,890

Sả cây 2,840

Thịt nạc dăm 18,590

Ốc bươu 15,750

Hành tây 3,570

Nấm hương tươi (nấm đông cô) 23,100

Rau mùi tàu (ngò gai) 6,410

Thịt bò loại II 36,750

Đậu hũ non (đậu phụ non) 8,066.7

Mướp 3,990

Tôm sú 30,980

Cam sành 5,040

Nấm tuyết 42,900



28 0649 300 14,025

29 0007 200 8,400

30 0031 300 12,300

31 0451 180 13,200

32 0384 300 151,200

33 0457 611.87 125,433

1,258,001

1,258,001

0

1,258,001

1

0

0

9,139,000

9,139,000

Bột năng 4,675

Ngô bắp tươi 4,200

Sữa bột toàn phần 20,500

Tổng chợ

Khoai lang 4,100

Trứng gà công nghiệp 7,333.3

Cá hồi 50,400

Tổng tiền thực phẩm

Tổng chi phí khác

Tiền được chi trong ngày

Số dư đầu ngày

Số dư cuối ngày

Suất ăn lũy kế từ đầu tháng

Tiêu chuẩn lũy kế từ đầu tháng

Tiền chi lũy kế từ đầu tháng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG               CẤP DƯỠNG                          KẾ TOÁN

Nguyễn Thị Huỳnh Lê              Nguyễn Thị Mỹ            Ngô Thị Ngọc Lan


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-12T10:46:38+0700
	Huyện Dầu Tiếng
	Ngô Thị Ngọc Lan<lanntnmgdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-12T11:00:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	Nguyễn Thị Huỳnh Lê<lenth.gd@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-12T11:27:20+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	TRƯỜNG MẦM NON ĐỊNH AN<mamnondinhan.dt@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




